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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Chí Thêm  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông T  n Ho n     

 Ông N    n V n M m 

 - Thư ký phiên tòa: Bà N    n Thị N ọc San – Thư ký Tòa án. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n C tham gia phiên tòa  B  T  n 

 ích T  m –  i m sát vi n. 

 Trong ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện C xét xử sơ thẩm 

công khai v  án th  lý số: 386/2023/TLST-DS ngày 20 tháng 10 năm 2023 về việc 

tranh chấp n  h i, theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 15/2024/QĐXXST-DS ngày 

01 tháng 02 năm 2024 giữa các đương sự: 

1. Nguy n đơn: Ông  hạm M nh T, sinh năm 1978 (C  m t . 

                           B   hạm N ọc Th, sinh năm 1982  C  m t  

  C ng địa chỉ:  p T, x  H, huyện C, tỉnh C  Mau. 

  2. Bị đơn: Ông    n  Hồn  Ch, sinh năm 1982 (Vắng m t . 

  Địa chỉ:  p T, x  H, huyện C, tỉnh C  Mau. 

NỘI  UNG VỤ ÁN:  
 
Theo đơn khởi kiện ngày 20/10/2023, và các lời khai tại Tòa án nguyên đơn ông 

 hạm  inh T và  à  hạm  gọc Th trình bày:  

 V o ng y 01/12/2018 âm lịch,  ng T v     Th c  m  dây h i 1.000.000 đ ng, 

g i l  h n vốn l m ăn,  ng Ch c  tham gia 02 chưng, h i g m c  27 th nh vi n v  c  

38 chưng h i. 

 V o ng y 01/3/2019 âm lịch, ông Ch    450.000 đ ng th   ng Ch hốt 01 chưng, 

trong đ  (33 chưng h i sống, 03 chung h i chết  t ng số tiền  ng Ch hốt đư c l  

20.650.000 đ ng,  ng T v     Th đ  chung đ  số tiền tr n cho  ng Ch. 



2 

 

 Đến ng y 01/8/2019, ông Ch tiếp t c    h i 420.000 đ ng,  ng Ch hốt đư c  27 

chưng h i sống, 09 chưng h i chết  t ng số tiền 24.660.000 đ ng,  ng T v     Th đ  

chung đ  tiền h i cho  ng Ch.T ng số tiền h i  ng Ch còn n   ng T v     Th l  

67.000.000 đ ng. Sau đ ,  ng Ch đ  trả đư c cho  ng T v     Th số tiền l  4.000.000 

đ ng. 

Nay ông T v     Th y u cầu Tòa án giải quyết  uộc ông Ch trả cho ông số tiền 

h i còn n  l  63.000.000 đ ng và kh ng y u cầu l i suất. 

Bị đơn l   ng Dương   ng Ch đ  đư c To  án tống đạt đầy đ  các văn  ản tố 

t ng nhưng kh ng đến To  án theo giấy triệu t p v  c ng kh ng gửi cho To  án văn 

 ản ý kiến c a m nh. Đ ng th i, Tòa án c  xuống trực tiếp nh  c a  ng Ch đ  ghi nh n 

ý kiến nhưng ông Ch không có m t tại địa phương, do v y kh ng ghi nh n đư c ý kiến 

c a  ng Ch. 

Tại phiên tòa: 

Nguyên đơn ông T và  à Th tr nh  ày:  ng    y u cầu ông Ch trả số tiền h i còn 

n  l  63.000.000 đ ng v  kh ng y u cầu l i suất.  ng    xin r t lại y u cầu kh i kiện 

đối với ông Ch về số tiền h i 1.000.000 đ ng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát  iểu   ki n:  

- Về tố t ng: Từ khi th  lý cho đến phi n tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án đ  thực hiện 

đ ng quy định c a Bộ lu t Tố t ng dân sự. Nguy n đơn,  ị đơn đ  thực hiện đầy đ  

quyền v  nghĩa v  tố t ng đư c quy định tại các Điều 70, 71, 72 c a Bộ lu t Tố t ng 

dân sự. Bị đơn chưa thực hiện đầy đ  quyền v  nghĩa v  tố t ng đư c quy định tại các 

điều 70, 73 c a Bộ lu t Tố t ng dân sự. 

- Về nội dung:  

+ Đề nghị  ội đ ng xét xử chấp nh n một phần y u cầu kh i kiện c a ông T v  

   Th đối với ông Ch. Buộc ông Ch thanh toán số tiền h i là 63.000.000 đ ng, ông T 

v     Th kh ng y u cầu l i suất n n kh ng xem xét. 

+ Đ nh chỉ một phần y u cầu kh i kiện c a  ng T v     Th về việc y u cầu  ng 

Ch thanh toán số tiền h i l  1.000.000 đ ng. 

+ Về án phí: Đương sự chịu theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp lu t v  thẩm quyền:  

Tranh chấp giữa nguy n đơn ông  hạm Minh T v      hạm Ng c Th với  ị đơn 

ông Dương   ng Ch là “Tranh chấp n  h i” đư c quy định tại Điều 471 Bộ lu t Dân 

sự thuộc thẩm quyền giải quyết c a Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ lu t 

Tố t ng dân sự. 

Bị đơn ông Dương   ng Ch có địa chỉ cư tr  tại ấp T, x  H, huyện C, tỉnh C  

Mau. Do đ , Tòa án nhân dân huyện C th  lý, giải quyết l  đ ng thẩm quyền theo quy 

định tại đi m a khoản 1 Điều 35 v  đi m a khoản 1 Điều 39 Bộ lu t Tố t ng dân sự. 
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[2] Về th  t c tố t ng:  ng Dương   ng Ch đ  đư c triệu t p h p lệ lần thứ hai 

nhưng vẫn vắng m t kh ng c  lý do n n  ội đ ng xét xử tiến h nh xét xử vắng m t 

ông Ch theo quy định tại khoản 2 Điều 227 v  khoản 3 Điều 228 c a Bộ lu t Tố t ng 

dân sự.  

[3] Qua xét h i v  tranh t ng tại phi n tòa, nh n định c a  ội đ ng xét xử về nội 

dung tranh chấp c a v  án như sau: 

[3.1] Xét y u cầu kh i kiện c a ông  hạm Minh T v      hạm Ng c Th về việc 

y u cầu ông Dương   ng Ch trả số tiền n  h i l  63.000.000 đ ng.  

Quá tr nh l m việc tại Tòa án, ông T v     Th xác định có m  dây h i 1.000.000 

đ ng/tháng, m  v o ngày 01/12/2018 âm lịch, c  38 chân, ông Ch tham gia 02 chưng. 

Sau khi khui h i đư c 04 lần  ng y 01/3/2019 âm lịch  th   ng Ch    450.000 đ ng hốt 

đư c 20.650.000 đ ng. Tiếp đến lần khui h i thứ 09  ng y 01/8/2019), ông Ch    

420.000 đ ng, hốt đư c 24.160.000 đ ng. Tất cả các lần  ng Ch hốt h i th   ng T v  

   Th đều chung đ  cho  ng Ch.  au khi hốt h i th   ng Ch c  đ ng h i chết đư c cho 

ông T v     Th 02 tháng  tháng 9 v  tháng 10/2019 . Từ tháng 11/2019 cho đến nay 

ông Ch kh ng đ ng h i cho  ng T v     Th. Nay ông T v     Th y u cầu ông Ch thanh 

toán số tiền h i 63.000.000 đ ng v  kh ng y u cầu l i suất. Đối với ông Ch, k  từ khi 

th  lý v  án ông Ch đ  đư c Tòa án tống đạt th ng  áo th  lý v  án h p lệ v  th ng 

 áo về các phi n hòa giải, triệu t p đến đ  xét xử, nhưng ông Ch vẫn kh ng đến Tòa án 

đ  tham gia tố t ng v  c ng kh ng c   ất cứ văn  ản n o th  hiện ý kiến c a m nh đối 

với y u cầu kh i kiện c a ông T v     Th. Điều n y, cho thấy ông Ch kh ng đưa các 

chứng cứ chứng minh đ   ảo vệ quyền v  l i ích h p pháp c a m nh v  phải tự chịu 

h u quả pháp lý cho việc kh ng đưa ra chứng cứ chứng minh v  vắng m t tại phi n 

tòa. 

Tại “giấy giao k o”    ng vốn g i l  h i  ng y 01/12/2018 âm lịch c  xác nh n 

c a Trư ng ấp T, x  H th  c  t n “Ch 2 chưng”. Đ ng th i, theo  ng Trần Văn K,    

 hạm Ng c B,       Thị Đ,         ng Nh v   ng Trần Văn C l  những ngư i cùng 

tham gia chơi h i với ông Ch xác định ông Ch c  tham gia 02 chưng h i trong dây h i 

ng y 01/12/2018 âm lịch do ông T và    Th l m ch  h i nhưng sau khi hốt h i th  

kh ng đ ng h i chết cho  ng T v     Th.  ơn nữa, tại  i n  ản l m việc ng y 

26/01/2024 với  ng Nguy n Văn Tr – Trư ng ấp T, x  H th   ng Tr tr nh   y “Đ i v i 

giấy giao k o h i của  ng T   à Th mở ngày     2 2    âm l ch g m c  2  thành viên  

c     chưng h i  Đ i v i dây h i này th   ng Dương H ng Ch c  tham gia hai chưng  

 iấy giao k o h i th  c   ng  ác nh n để làm cơ sở cho các h i viên v  sau  Các 

chưng h i của  ng Ch đ  h t và đ     đi làm  kh ng c  đ ng h i ch t lại cho  ng T  

 à Th”. Từ đ ,  ội đ ng xét xử c  căn cứ xác định giữa ông T v     Th với ông Ch có 

xảy ra giao dịch h i, tr n cơ s  giấy giao k o  h ng vốn g i l  h i  v  sự xác nh n c a 

những ngư i c ng tham gia chơi h i với  ng Ch, c  căn cứ xác định ông Ch còn n  

ông T v     Th số tiền h i l  63.000.000 đ ng.  

Theo quy định tại đi m c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 19/2019/NĐ-C  ng y 

19 tháng 02 năm 2019 c a Chính ph  về h , h i,  i u phư ng th : “c) Ti p t c g p các 

phần họ  h i) để các thành viên khác đư c lĩnh cho đ n khi thành viên cu i cùng lĩnh 

họ  h i) trong trường h p đ  lĩnh họ  h i) trư c thành viên khác;”. Do đ ,  ội đ ng 
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xét xử có căn cứ chấp nh n y u cầu kh i kiện c a T v     Th đối với ông Ch về tiền 

h i,  uộc ông Ch thanh toán cho ông T v     Th số tiền n  h i 63.000.000 đ ng. 

[3.2] Tại đơn kh i kiện ng y 20/10/2023, ông T và bà Th y u cầu ông Ch thanh 

toán số tiền h i l  64.000.000 đ ng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông T và bà Th y u cầu 

r t một phần y u cầu kh i kiện đối với ông Ch về số tiền h i là 1.000.000 đ ng,  ội 

đ ng xét xử xét thấy việc ông T và bà Th r t một phần y u cầu kh i kiện đối với ông 

Ch l  ho n to n tự nguyện kh ng ai ép  uộc n n cần đ nh chỉ một phần y u cầu kh i 

kiện c a ông T và bà Th đối với ông Ch về số tiền h i là 1.000.000 đ ng. 

[3.3] Về y u cầu tính l i: Tại đơn kh i kiện đề ng y 20/10/2023 v  tại phi n tòa, 

ông T v     Th không y u cầu tính l i đối với số tiền h i 63.000.000 đ ng n n  ội 

đ ng xét xử kh ng đ t ra xem xét. 

  [4] Về án phí dân sự sơ thẩm c  giá ngạch: Ông Ch phải chịu số tiền án phí đối 

với y u cầu c a ông T v     Th đư c chấp nh n là 63.000.000 đ ng với số tiền án phí 

3.150.000  Ba triệu một trăm năm mươi ngh n đ ng), nộp tại Chi c c Thi h nh án dân 

sự huyện C. 

 Ông T v     Th không phải chịu án phí. Ông T v     Th đ  dự nộp tạm ứng án 

phí số tiền l  1.600.000 đ ng  Một triệu sáu trăm ngh n đ ng  theo  i n lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009639 ngày 20 tháng 10 năm 2023 c a Chi c c Thi 

h nh án dân sự huyện C, đư c nh n lại tại Chi c c Thi h nh án dân sự huyện C. 

 [5] Từ những phân tích tr n, chấp nh n l i đề nghị c a đại diện Viện ki m sát 

nhân dân huyện C. 

 [6] Về quyền kháng cáo: Đương sự c  quyền kháng cáo  ản án theo quy định 

c a pháp lu t. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ v o khoản 3 Điều 26; đi m a khoản 1 Điều 35; đi m a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147; Điều 217, Điều 218; khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; khoản 2 Điều 

244; 266, 271 và 273 c a Bộ Lu t Tố t ng dân sự; 

Căn cứ vào các điều 357; 471; khoản 2 Điều 468 Bộ lu t Dân sự;  

 Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 c a 

Ủy  an Thư ng v  Quốc hội quy định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

d ng án phí v  lệ phí Tòa án. 

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-C  ng y 19 tháng 02 năm 2019 c a Chính 

ph  về h , h i,  i u phư ng.  

 T  ên xử:  

1. Chấp nh n một phần y u cầu kh i kiện c a ông  hạm Minh T v      hạm 

Ng c Th đối với ông Dương   ng Ch.  

Buộc ông Dương   ng Ch thanh toán cho ông  hạm Minh T v      hạm Ng c 

Th số tiền h i l  63.000.000 đ ng   áu mươi  a triệu đ ng . 



5 

 

   từ ng y c  đơn y u cầu thi h nh án c a ngư i đư c thi h nh cho đến khi thi 

h nh xong tất cả các khoản tiền, h ng tháng   n phải thi h nh án còn phải chịu khoản 

tiền l i c a số tiền còn phải thi h nh án theo mức l i suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ lu t Dân sự năm 2015. 

2. Đ nh chỉ một phần y u cầu kh i kiện c a  ng  hạm Minh T v      hạm Ng c 

Th đối với  ng Dương   ng Ch về số tiền h i là 1.000.000 đ ng (Một triệu đ ng . 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm c  giá ngạch: Buộc ông Dương   ng Ch phải chịu 

án phí số tiền l  3.150.000  Ba triệu một trăm năm mươi ngh n đ ng), nộp tại Chi c c 

Thi h nh án dân sự huyện C khi Bản án c  hiệu lực. 

Ông  hạm Minh T v      hạm Ng c Th không phải chịu án phí. Ông  hạm 

Minh T v      hạm Ng c Th đ  dự nộp tạm ứng án phí số tiền l  1.600.000 đ ng  Một 

triệu sáu trăm ngh n đ ng  theo  i n lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009639 

ngày 20 tháng 10 năm 2023 c a Chi c c Thi h nh án dân sự huyện C, đư c nh n lại tại 

Chi c c Thi h nh án dân sự huyện C. 

Trường h p Bản án  Quy t đ nh) đư c thi hành theo quy đ nh tại Đi u 2 lu t thi 

hành án dân sự th  người đư c thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự c  

quy n th a thu n thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án hoặc 

   cưỡng ch  thi hành án theo quy đinh tại các đi u 6      a     và 9 Lu t Thi hành án 

dân sự  Thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy đ nh tại Đi u    Lu t thi hành 

án dân sự  

Đương sự c  m t tại phi n tòa đư c quyền kháng cáo trong th i gian 15 ng y 

k  từ ng y tuy n án. Đương sự vắng m t đư c quyền kháng cáo  ản án trong th i hạn 

15 ng y k  từ ng y nh n đư c  ản án ho c  ản án đư c ni m yết. 

 
Nơi nhận  
- Đương sự; 

- Viện ki m sát nhân dân c ng cấp; 

- Chi c c T AD  c ng cấp; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Lưu:    sơ v  án. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Hồ Chí Thêm 

 


